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STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

2. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

3. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

4. Trồng rừng và chăm sóc rừng 0210

5. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

6. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

7. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

8. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

9. Sản xuất giống thuỷ sản 0323

10. Khai thác gỗ 0221(Chính)

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
( trừ loại nhà nước cấm )

4620

12. Đại lý du lịch 7911

13. Điều hành tua du lịch 7912

14. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

15. Bán buôn thực phẩm 4632

16. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ; Xúc tiến chuyển giao 
công nghệ

7490

17. Dịch vụ phục vụ đồ uống
( trừ loại nhà nước cấm )

5630

18. Trồng cây ăn quả 0121

19. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

20. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

21. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

23. Bán buôn đồ uống 4633

24. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

25. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

26. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222

27. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

28. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322
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1.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:
8. Vốn pháp định: 0 VNĐ

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LA XUÂN 
ĐỊNH

Thôn Cẩm 
Xuyên, Xã Xuân 
Cẩm, Huyện Hiệp 
Hoà, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 50

Tổng số 90.000 900.000.000 50

121613824

2 NGUYỄN 
VĂN TUẤN

Xóm Dẫy, Xã 
Đào Xá, Huyện 
Phú Bình, Tỉnh 
Thái Nguyên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.600 36.000.000 2

Tổng số 3.600 36.000.000 2

091692193

3 LA XUÂN 
BẮC

Thôn Cẩm 
Xuyên, Xã Xuân 
Cẩm, Huyện Hiệp 
Hoà, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

72.000 720.000.000 40

Tổng số 72.000 720.000.000 40

121918302

4 NGUYỄN 
VĂN BIỂU

Thôn Cẩm 
Xuyên, Xã Xuân 
Cẩm, Huyện Hiệp 
Hoà, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.000 90.000.000 5

Tổng số 9.000 90.000.000 5

121232073

5 NGUYỄN THẾ 
HIỀN

Thôn Tảo Khê, 
Xã Tảo Dương 
Văn, Huyện ứng 
Hoà, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.400 54.000.000 3

Tổng số 5.400 54.000.000 3

017472663

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

9. Danh sách cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

LA XUÂN ĐỊNH Nam

11/08/1981 Kinh Việt Nam

121613824
21/04/2003 Công an tỉnh Bắc Giang

Thôn Cẩm Xuyên, Xã Xuân Cẩm, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 46 ngõ 116 phố Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang
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